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[bookmark: _GoBack]TIẾT 52: KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
I. MỤC TIÊU 
	1. Kiến thức:  
· Hệ thống hóa lại toàn bộ kiến thức trong chương VII, VIII, IX
  2. Kĩ năng: 
· Rèn luyện kĩ năng trình bày và vẽ hình ở HS.
· Có khả năng vận dụng kiến thức đã học
  3. Thái độ:  
· Giáo dục tính nghiêm túc trong thi cử.
 Trọng tâm: Hệ thống hóa lại toàn bộ kiến thức trong chương VII, VIII, IX
II. CHUẨN BỊ:
       Giáo viên: thiết kế ma trận, đề kiểm tra, xây dựng đáp án biểu điểm
	
Các chủ đề chính
	Các mức độ nhận thức
	
Tổng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ (Thấp)
	TL (cao)
	

	Chương 
VII: Bài tiết 
(3 tiết)
	Chuẩn kiến thức kĩ năng
	 - Nêu được cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu.
	- Hiểu được quá trình tạo thành nước tiểu ở các đơn vị chức năng của thận. 
	- trình bày được các thói quen tốt để bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu
	

	
	Số câu
Số điểm
	1 câu 
0,25đ
	
	2 câu 
0,5đ
	
	
	1 câu
2,0đ
	 4 câu
 2,75đ

	Chương VIII: Da
(2 tiết) 


	Chuẩn kiến thức kĩ năng
	- Nhận biết được thành phần cấu tạo và chức năng của da



	
	- Biết được một số bệnh ngoài da (bệnh da liễu) 
- Biết được ứng dụng cấy ghép da trong điều trị bỏng.
	



	
	Số câu
Số điểm
	1 câu 
0,25đ
	
	
	
	2 câu 
0,5đ
	
	3 câu 
0,75đ

	Chương IX: Thần kinh và giác quan (12 tiết)
	Chuẩn kiến thức kĩ năng
	- Nêu được số lượng dây thần kinh tủy.
- Nêu được cấu tạo của đại não
	- Hiểu rõ đặc điểm cấu tạo của nơron. 
- Hiểu được nguyên nhân dẫn đến bệnh cận thị, viễn thị và cách khắc phục.
- Mô tả được các thành phần chính của cơ quan thụ cảm thị giác
- Mô tả được các bộ phận của tai.
- Phân biệt được PXKĐK và PXCĐK.
	
	

	
	Số câu
Số điểm
	 2 câu
0,5đ
	1 câu
3,0đ
	5 câu 
1,25đ
	1 câu
2,0đ
	
	
	8 câu
4,75đ

	Tổng
	3 câu
0,75đ
	1 câu
3,0đ
	7 câu
1,75đ
	1 câu
2,0đ
	2 câu
0,5đ
	1 câu
2,0đ
	15 câu
10 đ


    Học sinh: Ôn tập kiến thức.
III. TIẾN TRÌNH TIẾT HỌC
 1. Ổn định tổ chức
 2. Kiểm tra
PHẦN I : TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN. (3,0 điểm)
Em hãy khoanh tròn vào chữ cái (A, B, C, D) chỉ phương án  trả lời đúng nhất 
Câu 1: Ở tai trong, bộ phận có nhiệm vụ thu nhận các thông tin về vị trí và sự chuyển động của cơ thể trong không gian là
A. Ốc tai và ống bán khuyên	
B. Bộ phận tiền đình và ốc tai
C. Bộ phận tiền đình và ống bán khuyên   
D. Bộ phận tiền đình, ốc tai và ống bán khuyên
Câu 2: Đặc điểm nào sau đây là của phản xạ không điều kiện ?
A. Trung ương nằm ở trụ não, tủy sống	B. Dễ mất đi khi không được củng cố.
C. Mang tính chất cá thể, không di truyền.	D. Số lượng không hạn định
Câu 3: Viễn thị có thể phát sinh do những nguyên nhân nào dưới đây ?
	(1) Do cầu mắt quá dài.
	(2) Do cầu mắt ngắn.
	(3) Do thể thủy tinh bị lão hóa.
	(4) Do thường xuyên nhìn vật với khoảng cách quá gần nên thể thủy tinh quá phồng.
A. (1), (4)	B. (2), (4)	C. (1), (3)	D. (2), (3)
Câu 4: Lớp mỡ dưới da có vai trò gì ?
A. Giúp da luôn mềm mại.	B. Giúp da không bị thấm nước.
C. Chứa mỡ dự trữ và cách nhiệt.	D. Cảm thụ xúc giác: nóng, lạnh
Câu 5: Con người có bao nhiêu đôi dây thần kinh tủy ?
     A. 12 đôi.	B. 15 đôi.                C. 24 đôi.	D. 31 đôi
Câu 6: Tế bào thụ cảm thị giác gồm
A. Tế bào nón và tế bào sắc tố.	B. Tế bào nón và tế bào que.
C. Tế bào nón và tế bào hai cực.	D. Tế bào nón và tế bào thần kinh.
Câu 7: Nước tiểu đầu hình thành do:
A. Quá trình lọc máu xảy ra ở bể thận         B. Quá trình lọc máu xảy ra ở cầu thận
C. Quá trình lọc máu xảy ra ở ống thận       D. Quá trình lọc máu xảy ra ở nang cầu thận
Câu 8: Da của loài động vật nào dưới đây thường được dùng trong điều trị bỏng cho con người ?
A. Cá mập 	B. Bò	C. Khỉ	D. Ếch 
Câu 9: Quá trình tạo thành nước tiểu diễn ra theo trật tự đúng là 
	(1) Tạo thành nước tiểu đầu ở nang cầu thận.
	(2) Lọc máu ở cầu thận.
	(3) Bài tiết các chất không cần thiết ở ống thận.
	(4) Hấp thụ lại vào máu các chất cần thiết ở ống thận.
A. (1)  (3)  (2)  (4)	B. (1)  (2)  (3)  (4)
C. (2)  (1)  (4)  (3)	D. (2)  (4)  (1)  (3)
Câu 10: Thành phần cấu tạo nên chất xám là gì ?
A. Thân nơron và các sợi nhánh	B. Sợi nhánh
C. Thân nơron	D. Sợi trục
Câu 11: Hệ bài tiết nước tiểu gồm:
A. Thận, cầu thận, nang cầu thận, bóng đái.
B. Thận, ống đái, nang cầu thận, bóng đái.
C. Thận, cầu thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái.
D. Thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái, ống đái
Câu 12: Bệnh nào sau đây không phải là bệnh ngoài da?
A. Sởi	B. Hắc lào.	C. Ghẻ lở.	D. Lang ben.
PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 đ)
Câu 1: Mô tả cấu tạo của đại não ? (3đ)
Câu 2: Cận thị là gì ? Nêu nguyên nhân và cách khắc phục ? (2đ)
Câu 3: Trình bày các thói quen sống khoa học để bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu tránh các tác nhân có hại? (2đ)
3. Đáp án, biểu điểm.
Phần I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN. (3,0đ)   Mỗi câu đúng: 0,5đ         
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8
	Câu 9
	Câu 10
	Câu 11
	Câu 12

	C
	A
	B
	C
	D
	B
	B
	D
	C
	A
	D
	A


Phần II. TỰ LUẬN (7,0đ)
Câu 1:  Cấu tạo của đại não: (3đ)
a. Hình dạng cấu tạo ngoài :
· Rãnh liên bán cầu chia đại não làm 2 nưả (0,5đ)
· Rãnh đỉnh, rãnh thái dương, rãnh thẳng góc chia mỗi bán cầu làm 4 thuỳ (trán, đỉnh, chẩm, thái dương). (0,5đ)
· Bề mặt có nhiều nếp gấp  Khe và rãnh tạo thành khúc cuộn não làm tăng diện tích bề mặt não (0,5đ)
b. Cấu tạo trong :
· Chất xám ( ngoài ) : làm thành vỏ não dày 2- 3mm gồm 6 lớp. (0,5đ)
· Chất trắng ( trong) : là các đường thần kinh nối các phần của vỏ não với nhau và phần dưới của hệ thần kinh. (0,5đ)
· Hầu hết các đường này bắt chéo ở hành tủy hoặc tủy sống. (0,5đ)
Câu 2:  Tật cận thị (2đ)
· Cận thị : Là tật mà mắt chỉ có khả năng nhìn gần (0,5đ)
· Nguyên nhân : 
· Bẩm sinh : Cầu mắt dài hơn bình thường        (0,5đ)
· Thể thủy tinh quá phồng do không giữ vệ sinh khi đọc sách, xem tivi....(0,5đ)
· Cách khắc phục : Đeo kính mặt lõm ( kính phân kỳ hay kính cận ).         (0,5đ)
Câu 3: Các thói quen sống khoa học: (2đ)
· Thường xuyên giữ vệ sinh cho toàn cơ thể cũng như cho hệ bài tiết nước tiểu(0,5đ)
· Khẩu phần ăn uống hợp lý:
· Không ăn quá nhiều prôtêin, qúa mặn, quá chua, quá nhiều chất tạo sỏi    (0,5đ)
· Không ăn thức ăn ôi thiu và nhiễm chất độc hại      (0,5đ))

· Uống đủ nước
· Khi muốn đi tiểu thì nên đi ngay, không nên nhịn lâu       (0,5đ)
 4. Hướng dẫn về nhà : 
·  Đọc trước nội dung bài 55 “giới thiệu chung hệ nội tiết”
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